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HƯỚNG DẪN

LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015


Căn cứ công văn số 1242/HD-SNNPTNT ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Sở NN&PTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông xuân 2014-2015;
Căn cứ vào điều kiện khí hậu thời tiết, căn cứ vào tình hình sản xuất và khả năng thâm canh cây trồng của các xã những năm qua, căn cứ vào cơ cấu giống cây trồng của từng Xã, Thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới. Phòng NN&PTNT Huyện A Lưới hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông xuân 2014-2015 như sau:

1. Đối với lúa nước: 

· Diện tích kế hoạch: 1.056,4 ha.

· Năng suất phấn đấu đạt bình quân: 52-55 tạ/ ha.

· Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt > 70 % diện tích gieo cấy.  

· Cơ cấu giống: X21; Xi23;  Lúa lai TQ; Khang dân; HT1; DV108; TH5; T92-1; PC6.
Tùy vào điều kiện cụ thể của từng xã, thị trấn để xác định cơ cấu giống lúa phù hợp cho từng chân đất. Vụ Đông xuân có thời gian dài, nên bố trí nhóm giống lúa dài ngày như: X21, Xi23;  nhóm giống lúa trung bình ngày như: Lúa lai để phát huy ưu thế năng suất của giống, ngoài ra bố trí nhóm giống ngắn ngày (Khang dân; HT1; HT6; DV108; TH5; T92-1; PC6) để góp phần rải vụ, giảm căng thẳng lao động, điều tiết hợp lý về sức kéo giải quyết khâu làm đất kịp thời vụ.

* Vụ Đông xuân bố trí lúa trổ tập trung vào thời gian từ 10/4 đến 25/4 (đây là điều kiện bắt buộc).

· Thời vụ cụ thể các giống nên bố trí như sau:

	Tên giống lúa
	TGST

(ngày)
	Ngày gieo cấy
	Ngày trổ
	Ngày thu hoạch

	
	
	Gieo mạ
	Gieo sạ
	Cấy
	
	

	   I. Nhóm giống dài ngày

	   X21; Xi23;  
	165(±5)
	25/11-10/12
	05-20/12
	25/12-10/1
	10-25/4
	10-25/5

	    II. Nhóm giống trung bình ngày và ngắn ngày

	   Lúa lai
	145(±5)
	10-25/12
	20/12-05/1
	10-25/1
	10-25/4
	10-25/5

	 Khang dân;

 HT1; HT6; DV108; 
	135(±5)
	20/12-05/1
	30/12-15/1
	20/1-05/2
	10-25/4
	10-25/5

	TH5;T92-1; PC6 …
	125(±5) 
	30/12-05/1 
	10/1-25/1
	30/1-15/2
	10-25/4
	10-25/5


2. Cây màu, cây công nghiệp, cây ăn quả:
	TT
	Cây trồng
	Giống chủ yếu
	Thời vụ trồng

	1
	Khoai lang
	Địa phương, chiêm dâu
	5/11-5/1

	2
	Ngô
	Ngô lai, nếp nù, ngô địa phương...
	5/12-15/2

	3
	Sắn
	KM94, Ba trăng...
	Tháng 12 đến tháng 3

	4
	Lạc
	Lạc giấy, dù Tây nguyên, MD7, L14, L18, BG78
	20/12 đến 10/2

	5
	Đậu đỗ
	Đậu đỏ, đậu đen...
	20/1-20/2

	6
	Rau các loại
	
	Từ 15/11...

	7
	Cao su
	PB260, RRIC121, RRIM600
	Tháng 9 – tháng 10

	8
	Cà phê
	Catimor...
	Tháng 9 – tháng 10

	9
	- Cây ăn quả

	Thanh trà, cam, bưởi, hồng, nhãn, sapôchê...
Chuối già lùn, Mật mốc ….
	20/11-5/2
Vụ 1: Từ 25/3-25/4.

Vụ 2: Từ 15/ 8-20/ 9

	10
	Trồng rừng
	Cây keo, cây bản địa
	Tháng 9 đến 15/01 năm sau


Trên đây là hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng và định hướng cơ cấu một số loại cây trồng chính trong vụ Đông xuân 2014-2015. Phòng NN&PTNT A Lưới kính đề nghị các xã, thị trấn, các trạm trại, nông trường, căn cứ hướng dẫn này và xem xét điều kiện cụ thể tại địa phương mình để bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý cho từng vùng, nhằm giúp bà con nông dân sản xuất vụ Đông xuân 2014-2015 thắng lợi./.







                             KT.TRƯỞNG PHÒNG 


Nơi nhận:      



                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

    

-    Thường vụ Huyện ủy;                                            
· TT HĐND Huyện;





           (đã ký)
· UBND Huyện;

· Các Trạm KNLN; Trạm BVTV;



           
· Hội Nông dân Huyện;





  Trần Phước Hùng
· Cán bộ Phòng NN;

· Cán bộ KN Huyện;
· Các Xã, Thị trấn;

· Lưu VT.
PAGE  
1

